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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO 
Kết quả đánh giá viên chức, người lao động 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình năm 2025

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BVYHCT ngày 04/12/2025 của Bệnh viện 
Y học cổ truyền về việc ban hành Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể 
lãnh đạo quản lý; viên chức, người lao động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 
Ninh Bình.

Căn cứ Biên bản Hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức, lao động ngày 
04/12/2025;

Bệnh viện Y học cổ truyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, 
người lao động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình năm 2025 như sau: 

(Có Danh sách chi tiết kèm theo)
Trên đây là Thông báo đề xuất đánh giá, xếp loại thể lãnh đạo và kết quả 

đánh giá viên chức, người lao động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình 
năm 2025./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo bệnh viện;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TCHC-TCKT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Vân Hải



KẾT QUẢ
Đánh giá phân loại viên chức, lao động năm 2025

(Kèm theo Thông báo số 671/TB-BVYHCT ngày 04/12/2025)

TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác KQ đánh giá, xếp 
loại

I Viên chức

1 Hà Duy Tân Phó Giám đốc, Bệnh viện YHCT 
tỉnh Ninh Bình

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Bích Hải Trưởng phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó trưởng phòng TCHC-TCKT Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

4 Lê Thị Mai Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

5 Đồng Thị Việt Hà Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

6 Nguyễn Ngọc Diệp Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

7 Phạm Thị Huyền Trang Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

8 Trương Thị Thu Hương Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

9 Đặng Thị Hạnh Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

10 Trần Thảo Ngân Viên chức, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

11 Phạm Thành Công Trưởng Phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

12 Lê Thị Nga Phó trưởng phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

13 Dương Thị Hải Yến Viên chức, phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

14 Nguyễn Thị Hồng Vân Viên chức, phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

15 Quách Văn Tân Viên chức, phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

16 Mai Thị Thu Huyền Viên chức, phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành tốt nhiệm 



TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác KQ đánh giá, xếp 
loại
vụ

17 Tống Thị Gấm Viên chức, phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

18 Đinh Ngọc Hà Viên chức, phòng KHTH-ĐD-DD Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

19 Nguyễn Quang Đông Trưởng khoa Nội, Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

20 Đinh Thị Thu Hà Phó trưởng khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

21 Đinh Thị Kim Liên Điều dưỡng trưởng khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

22 Đinh Thị Hòa Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

23 Lâm Thị Thanh Lê Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

24 Nguyễn Trọng Hiếu Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

25 Phan Thị Thúy Quỳnh Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

26 Phạm Thu Hường Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

27 Đinh Thị Hương Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

28 Trần Thị Nhung Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

29 Phạm Thị Minh Hằng Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

30 Vũ Đức Sơn Viên chức, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

31 Lê Thị Nhật Ngọc Phó trưởng khoa Khám bệnh Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

32 Trần Thị Mai Khánh Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

33 Bùi Thị Nhâm Viên chức, khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

34 Phạm Viết Hải Viên chức, khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ



TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác KQ đánh giá, xếp 
loại

35 Đinh T.Thu Phương Viên chức, khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

36 Trần Thị Mến Viên chức, khoa Khám bệnh Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

37 Giang Thị Thu Hiền Viên chức, khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

38 Lê Thị Lịch Trưởng Khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

39 Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng Khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

40 Trịnh Thị Dương PT Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - 
Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

41 Trần Thanh Hà Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

42 Hoàng Đình Hùng Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

43 Đoàn Thị Thu Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

44 Nguyễn Thị Lan Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

45 Nguyễn Thị Huế Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

46 Phạm Văn Cường Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

47 Vũ Công Cường Viên chức, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

48 Đinh Thị Hương Giang Phó trưởng khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

49 Lương Thị Như Điều dưỡng trưởng khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

50 Trương Thị Ngọc Anh Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

51 Phạm Thị Nhinh Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

52 Bùi Đình Hòa Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

53 Nguyễn Thị Thu Hằng Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 



TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác KQ đánh giá, xếp 
loại
vụ

54 Phạm Thị Hồng Nhung Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

55 Nguyễn Thiện Trung Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

56 Nguyễn Thị Đào Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

57 Dương Thị Hường Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

58 Đoàn Thị Mỹ Anh Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

59 Phạm Thị Hồng Thắm Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

60 Lê Mạnh Chí Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ

61 Mai Thị Hậu Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

62 Vũ Thị Hồng Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

63 Trần Thị Thu Trang Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

64 Tô Phương Thu Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

65 Lê Thị Thìn Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

66 Phạm Thị Dịu Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

67 Lê Thị Hồng Thu Viên chức, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

68 Nguyễn Tử Doanh Trưởng khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

69 Nguyễn Xuân Hưng Phó trưởng khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

70 Nguyễn Thanh Hường Viên chức khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

71 Hoàng Thị Thơm Viên chức khoa Dược Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ



TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác KQ đánh giá, xếp 
loại

72 Nguyễn Thị Thanh Thủy Viên chức khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

73 Nguyễn Thị Thúy Ngân Viên chức khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

74 Hoàng Thị Tuyết Hạnh Viên chức khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

75 Nguyễn Thị Thanh Tâm Viên chức khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

76 Lê Thị Hà Viên chức khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

77 Nguyễn Hồng Hà Phó trưởng Khoa Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

78 Phạm Đăng Thắng Viên chức khoa Cận lâm sàng Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

79 Trần Thị Trà Linh Viên chức khoa Cận lâm sàng Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

80 Vũ Ngọc Lương Viên chức khoa Cận lâm sàng Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

II HĐLĐ theo NĐ 111

1 Nguyễn Văn Hậu HĐLĐ, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

2 Dương Thị Thoa HĐLĐ, phòng TCHC-TCKT Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

3 Nguyễn Minh Thứ HĐLĐ, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

4 Vũ Thị Phượng HĐLĐ, Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

5 Hoàng Thị Minh 
Phương HĐLĐ, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

6 Trần Thị Hiền HĐLĐ, khoa CC-PHCN Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

7 Trịnh Thị Tâm HĐLĐ, khoa Ngoại - Phụ Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

8 Trần Thị Hồng HĐLĐ, Khoa CLS Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

9 Phạm Thị Thanh Huế Nhân viên khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ



TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác KQ đánh giá, xếp 
loại

10 Bùi Mạnh Hùng Nhân viên khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ

11 Vũ Quốc Huy Nhân viên khoa Dược Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ
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